
Thông số kỹ thuật Pro Max
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ

Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm)

Chiều dài cơ sở (mm)

Khoảng sáng gầm (mm)

Số chỗ ngồi

Kích thước lốp 205/65 R15 205/60 R16

ĐỘNG CƠ - PIN

Loại động cơ

Công suất cực đại

Momen xoắn cực đại

Hệ thống truyền động điện

Kiểu dẫn động

Dung lượng pin

Loại pin

Công suất sạc DC (kW)

KHUNG GẦM

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo sau

NGOẠI THẤT

Đèn pha 

Đèn pha tự động

Cốp xe phía trước

Đèn định vị ban ngày LED

Đèn pha với chức năng Leaving Home, Coming home

Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHBC) - •

Đèn hậu LED

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT - TIỆN NGHI

Chất liệu ghế

Ghế lái Chỉnh cơ 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng

Ghế phụ Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh cơ 4 hướng

Hàng ghế sau gập 60:40

Vô lăng

Màn hình thông tin lái

Màn hình trung tâm

Đèn Trang điểm hàng ghế trước - •

Hệ thống loa 4 6

Kết nối Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth

Điều hòa

Cửa gió hàng ghế sau

Chìa khóa thông minh Smartkey

Sạc không dây - •

Kính lên xuống tự động

Điều khiển giọng nói

Đèn trang trí nội thất - • (256 màu)

AN TOÀN

Túi khí 4 6

Điều khiển hành trình thích ứng (ACC) - •

Cảnh báo lệch làn đường (LDW) - •

Phanh khẩn cấp tự động (AEB) - •

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) • •

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) • •

Hệ thống chống lật điện tử (ARP) • •

Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) • •

Phanh tay điện tử (EPB) • •

Giữ phanh tự động (Auto Hold) • •

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) • •

Hỗ trợ xuống dốc (HDC) • •

Chế độ lái (Thể thao, Bình thường, Tiết kiệm) • •

Cảm biến đỗ sau • •

Camera Camera lùi Camera 540

Tự động khóa cửa khi di chuyển • •

Cảm biến áp suất lốp TPMS • •

•

•

•

•

Một vùng

1 chạm, 4 vị trí có chống kẹt

Đa liên kết (Multi-link)

LED

• (Dung tích 70 L)

•

•

Bọc da, trợ lực điện, điều chỉnh lên xuống, tích hợp nút bấm

8.8 inch 

14.6 inch 

•

115 PS

150 Nm

Hệ thống truyền động điện 11in1

Dẫn động cầu sau (RWD)

39.4 kWh

LFP

•

•

70

Chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED, sấy gương

Ghế da Vinyl

McPherson

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)

4,135 x 1,805 x 1,580

2650

160

5


